
959.704 3
ĐC --------------

K 600 N GIÁO TỈNH ỦY ĐtìNt NÂi

BẾ CUÔ NG ĨUVÊN TRUYÈN
KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG SÂN BAY
BIÊN Éòa

KỶ NIỆM CHIỂN THẮNG BÌNH GIÃ

SỤ’ TRUÔNG THÀNH của cấc <
LỰC LUỹNG VŨ TRÍ NG NHÃN DÂN -
TÍNH ĐONG NAI I

' i Ị

■

'7 NHẢ XUÁT BẨN &ÒNG NAI

/ -1Ỹ !-i



T (3Ỉ-Ỉ©-S964 - 3MO-I984)

1

w/.£□/J6o

♦ —...... - ■ - —---------

2018/9C/VV 08001283



C
ÁCH đây đúng 20 năm vào đêm 31-10-1964, cuộc tấn 

công táo bạo và thắng to lớn càa pháo binh quân 
giải phóng vầo sân bay chiến lược Biên Hòa đã vang dội trẽn 
thế giới, Chiến thắng lịch sử ấy đín ngày _nay vẫn còn nóng 
hồi trong lòng những người Việt Nam yêu nước, vẫn còn rạo 
rực trong tim những pháo thù miền Đ*ng Nam Bộ

Ùn lại chiến thùng vỉ vang sân bay Biên Hòa nhằm động 
vièn toàn Đẵng, toàn dân, toàn quàn trong tình thi đua lập thành 
tích, thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng lan thứ 6, nghị quyếi 17 của Tình ủy, thúc 
đằy sự nghiệp xây dựng nền quổc phòng toàn dân và các lực 
lượng vũ trang nhăn dân trong tĩnh phái huy bán chất, truyền 
thống cách mạng, nâng cao sức chiến dãn xây dựng thành công 
chù nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc xã hội chú nghĩa, lìtiti 
tròn nghĩa vụ quốc tế.

I. TỈNH HÌNH CHỈẾN TRƯỜNG TRONG ĐÔNG XUÂN 
1964—1965.

l.»— Tình hình chung trên chiên trường mĩỉn Nam

— Trước những thắng lợi giòn giã cùa các cuộc tiên công 
quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị phát triền SỄU rộng 
mạnh mẽ của quân và dân la, ngụy quyền Sài Gờn bước vào 
giai đoạn khùng hoảng triìỉn mién, đế qùổc Mỹ buộc phải thực 
hiện chiên lược chiến tranh đặc biệt, VỚI kế hoạch Stalây- 
Taylo đằy tham vọng, quyết dành bại ta và bình định miên 
Nam trong 18 tháng.



--Nhưng phong trào cách mạng ỏ' miền N.ưn đã dựa vào 
ưu thố chính trị của nhân dân, đày mạnh phong trào díu 
rranh chinh trị, vũ (ran/ tiến công địch. Ta đi thí.ig địch và 
ngày càng ỈV,1 mạnh ứ mí ,.•(■> trào, hùn tụ:ií.u:i Ighĩ'1 .iìrng 
ph-in, cùng kí.th lù:,/ ụìừìn, ! úr: tụ: chì ộ.>,- '.ông ói‘h 

n.ì::g thò.1, iì.hig (hơi mờ rộng ữ.iU (!■.: -h ũ’ <!••• ■ I . t..'ý-!> thát 
hại nặng trong J:Ể hoạch Stalây-Tayto. V :
xuống dốc, lièa tục lí hủ ĩ; hoỉng nội ó.} V.I ẹ.;., sạp

— Vó'ỉ bản chất hiếu chiến và ::?.rn lưực, đ'■ c :ốc Mỹ vẫn 
bám láy miên Nam, tiếp tục chiến tr;m’i ịh;.;ợ ii : Mi: 
NaMaKa, kẽ’ hcạch bình định miền Nar.Ị trong .ờ ig 3 năirih. 
Tiếp tục tăng cường việc trợ tài chính, kinh iĩ vá phương tiện 
chiến tranh, tăng cường cố vấn và binh lính Mỹ, tiếp sức cho bọn 
tiy sai, đóng thời tranh thù lôi kéo các nưác chư í r'âũ can 'hiệp 
vao miên Nam Việt Nam và táng cường phá hóại miín ỉíắ •— 
Làọ — Campuchia một cách ác liệt. Vớr Ý đò chiến lược như 
vậy, đè’ quốc Mỹ đã đày ttchiến lược cbiíti tranh đặ: hi7lên 
đèn đỉnh cao hòng cứu vãn. nguy cơ ngụy quyên tay S".i bị sụp 
đì; hoàn toàn và đòng thời chuĩìn bị cho đế quổc Mỹ chuyên 
hướng chiến lưọ'c mó'i, nếu chiến lược chiến tranh đặc biệt bị 
thát bại.

2) Tìnỉt hỉnh c!iis';i trường Biên ỉỉùa mi'Ễ.1 Đũng 
Nam Eỹ.

■— Kết 11Ọ'P với chiến trường chung, trôn chiến trưò'ng 
Biên Hòa ta kiên quyết tấn công địch với hai lực lượng : quân 
sự, chính trị và sử dụng ba mũi tiến công : chính trị, quân 
sự, binh vận, góp phần đánh bại chiến tranh đặc biệt của Mỹ, 
đỉìng thời chuấn bị sẵn sùng đánh bại chiến tranh cục bộ nếu 
Mỹ lilìu lĩnh gỉy ra, như nghị quyẽh của Thường vụ Khu ủy 
miền Đông đã nêu :

a) Đăy mạnh l:-jạt động mọi mặt, tín công dị . cbớp lấy 



thời CO’ ; giành thắng lọi quyết định trong thời gian tương 

đối ngắn.

b) Nếu địch chuyền hướng chiến lược, địch thua ta trong 
chiến tranh đặc bi^t, khả năng cùa clìúrg sẽ chuyên,sang chiến 
trahh cục bộ, thì ta cũng đủ sức tiến hành chiến tranh cách' 
rnạng, đánh bại chiín tranh cục bộ của Mỹ.

— Ngcài lực lượng chính trị không ngừng phát triền ló’n 
manh, ve quân sự đã hình thành các trung đoàn chù lực, bộ 
dội úịa phương, du lách phát triền khá. Ớ thị xa Biên Hòa, í 
nơi có nhiêu hậu cứ quan trọng cùa Mỹ, ngụy, là cửít ngõ cùa 
Sài Gòn lại có sán bay chiến lược, nơi xuất phát của máy bay 
dịch đi đár.h phá các nơi khác trong miên. k)ề chi viện cho các 
chiên trường, ta lồ chức lực lượiĩg nhỏ,, tinh nhuệ đánh thọc 
sâu vào căn cứ, vào sào huyệt đau não cúa chúng.

— Mục tiêu (ìár.h vào căn cứ và òìỉu não của địch được 
xác định là sân bay Biên’Hòa và qụSn đoàn 3. Quân ùy miền 
chọn sàn bay Biên Hòa là mục tiêu - tiến cỏng trước, do đơn 
vị pháo binh thực hiện. (Đơn vị pháo binh này mới được xây ỉ 
dựng vào tháng 9-1964).

ĩ. VỊ TRÍ CHIÊN Lb"ỢC CỦA SÂN BAY BIÊN' HÒA

— Săn bay Bién Hòa là sân bi’.y”chiến lược, nằm ò’ phía 
đông Sài Gòn, cách sân bay Tân Sơn Nhíít 30km đường chim 
bay.

— Sân bay Biên Hòa rộng 20km2 , bổ trí theo 5 khu vực :

* Khu vực 1 : chứa máy bay B57. Máy bay ciiiốn lưọ’c 7 
Mỹ.

* Khu vực 2 : chúa máy bay AD6 (Xcarâyđa) kha trục.

* Khu vực 3 : chứa máy bay L19, trực thăng, máy bay 
vận tãi và 1 máy bay do thám U2.



* Khu vực 4 : nhà ờ cổ vấn Mỹ, sĩ quan ngụy, câu lạc bộ

* Khu vực 5 : Kho xăng, kho bom.

— Là sân bay chiến lưực, nên được Mỹ ngụ}’.bố phòng 
rắt cằn mật : * xung quanh là đường xe hơi tuần tra. Cứ 1 
phút có một chuyến chạy ngang. Dọc đường xe hơi là hệ thống 
tháp canh, mỏi cái cách nhau 200 mét. Từ đường xc hơi trỏ’ 
ra là hàng rào có thiết bị điện ngầm, bãi mìn, kẽm gai.

* Chung quanh sàn bay c>n có : cỉin cứ quân đoàn 3, chi 
khu Đức Tu, một số đòn bót ngoại vi như : Bình Ý, Tân Uyên 
v.v... Hệ thống ấp chiến lược xen kẽ với rừng và lô cao su. 
Bên phái là quốc' lộ 1, bên trái là sông Đbng Nai.

* Thưòmg trực tại sân bay có 1500 Mỹ vừa phi công vừa 
phục vụ. Một tiều đoàn lính ngụy bảo vệ cùng với 100 chó 

Bée-giê.
Với địa hình thuận lợi và cách bố phòng vô cùng chặt ch - 

này, bọn địch hoàn toàn yCn chí, chúng cho rằng 1 con chuột 
cũng không thề lọt vào 'và nếu có vào được đến rao thì cũng 
nằm đó, không chết vì điện giật, vì mìn... thì cũng bị 
chúng bắt.

— Sàn bay Biên Hòa, sân bay chiến lưọ’c chiến đấu loại 
lán nhất cùa Mỹ ở Đông Nam Á. Từ nơi đây, máy bay của đế 
quốc Mỹ hàng ngày đã cất cánh tàn sát. đong-bào miền Nam 
như vụ ném bom trường học Cầu Xe, Linh Phụng giất chết 
hàng chục em học sinh và thảm sát hơn 500đ'ổng bào ta lại 
sòng Ỏng Kèo. Cũng tại nơi đây, chúng cho máy bay ra bấn 
phá miền Bắc ngày 5 tháng 8 năm 1964. Chính từ sân bạy này, 
hàng ngày đế quốc Mỹ đã cho máy bay đi gây biết bao tội ác 
dối với nhân dân ta ở cà hai miên Nam.— Bắc.

III. QUYẾT TÂM CỦA TA VÀ DIÊN b iế n  c ủ a  t r ậ n  
ÕÁNH

— Chù trương cảa quân ủy miên là tập kích sân bay 



Biên Hòa bằng hỏa lực. Phải đánh một đòn bất ngờ nham 
phá được âm mưu mở rộng chiến tranh cua đích. Be gay từng 
bước âm mưu cùa địch tấn câng khiêu khích miền Bác, bỉovộ 
hậu phương cùa cách mạng miiỉn Nam, trà thù chù đồng bào 
bị thảm sát ỡ sông Ông Kèo, xúy dựng truyền thống của pháo ' 

binh quân giâi phóng.

— Tập kích chiến lưọ'c săn bay Biên'Hòa là nhiệm vụ 
dạc biệt quan trọng. Phải quyết tâm giành cho !,ỳ dược 

thắng lợi.

— Thực hiện chù trương và quyết tâm chiến lược cùa 
quân ủy miên, dơn vị pháo binh đuợc giao nhiệm vụ tri&n k.’n:i 
kế hoạch hành động.

+ Kế hoạch triỉén khai được tiến hành khăn trương từ 
3-10 đến 15-10 nghiên cứu thực địa. Chuỉìri bị lực lượng, huấn : 
luyện và chọn đạn dược Vũ khí lúc đó có 4 khẫu cối 82 dung 
đạn Đouble, 2 khằu DKZ/7-5, 4 khâu bộ binh pháo 40 ly, 2 
khau súng máy cao xạ 12 ly 7. Đạn có 136 trái.

4- Từ 19-10 đến 25-10 : tidp tục nghiên cứu đường rứt 
quân khi hoàn thành nhiệm vụ.

4- Từ 20-10 đến 30-10 : chulìn bị tiếp ve khí lùi, tố chức 
dội hình và chuầnbỊghe xuồng vượt sông Đổng Nai nũng như 
mọi mặt khác de cho trận đánh chắc tháng.

4- Ngày 31-10 : Hoằn chỉnh phương án-tác chiến. 17 giờ 
cùng ngày, các dơn vị tù' căn cứ đã có mặt ỏ' bò' sóng. 19 giờ, 
toàn bộ cừu qua sông tiến tới mục tiêu bí mật an toàn.

+ 23 giờ 20 phút, pháo binh quân giải phóng đã dội băn ặ 
lửa vìọ sân bay Biên Hòa. Pháo ta nã vào, bon dịch hoàn ' 
to-0 but ngờ không đối phó đưọ'c. Loạt đạn đẩu tiên làm cho 
.chĩec C'2 và 5 chiếc B57 bốc cháy. Mấy chiếc khu trục địtrh 
cát cánh cliạy trốn nhưng không kịp, một chiếc vừa cát cánh



lèo bị trứng đạn quy lại chở. bọn phi công còn lại hoÂng :>/ 
chạy tháo thăn, mặc cho máy bcty chúng nằm hứng đạn cúa 
tJ. Lừa sân bay Biên Hòa bốc cao làm sáng rực một góc trời.

Đơn vị pháo binh đã hoàn thành xuất sác nhiệm vạ, dã
<di là thắng, bắn là trúng)) lừm cho quân thù 'phài bạt ví:t kinh
hìùi. 5 giừ 30 sáng Itôm sau, các dơn vị dã ve tó'i căn cír
an toàn.

IV. KỂT QUẢ VÀ Ý NGHĨA.

— Trận tập kích chiến lir.yc vào sân bay Biên Hòa cùa 
dơn vị pháo binh quàn giải phóng dã phá hùy 59 máy bay 
cùa Mỹ, trong đó có 20 máy bay B57 (máy bay chiến lirợc cùa 
Mỹ), tiêu diệt 300 lính Mỹ.

—■ Đơn vị pháo'binh quân giăi phóng táo bạo, cũng cảm, 
mun trí virợt sông bôn tạp vào hạt: cớ cùa địch phá hủy 
phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ, đánh thảng vào uy 
‘115 cùa ckhũng lợc Huê Kỳ)>.

— Chiến thắng sân bay Cát Bi, Gia Làm trong 9 năm 
kháng chiến chống Pháp đã góp phần vào chiến thắng lịch sỉr 
Hiện Biên Phủ. Chiẩn thẳng sẵn bay Biên Hòa 1'àn này góp 
phấn bào đàm cho thắng lợi của chiến dịch Bình Giã, Đòng 
Xoài. Nổ chặn đứng khả năng phán ứng bao vầy tấn cCng 
bằng đường không cùa địch. Với ta, trong quá trinh chiến 
dịch, đìy nhanh sự thắt bại chiến lược chiến tranh đặc biệt 
cùa Mỹ — nguy;. Tạo sợ chuyền biến cho cách mạng miên Nam 
bơó'c sang một giai đoạn mó'i.

— Từ sàn bay Biên Hòa, hàng ngày từng đoàn máy bay 
phân lực gầm rú ra tàn sát, phá hoại công cuộc lao- động hòa 
bình cùa nhàn dàn ta ớ miền Bắc càng làm cho chiến sĩ 
và đòng bào miền Nam nung nííu thêm mối hận thù Mỹ 
nguv. Trộn tập kích hỏa lực vào sân bay Biên Hòa ngày 31-10- 



1964 là thực hiện lời kéu gọi thiêng liêng của Tò quổc «Mii?n 

Bắc gọi, miền Nam trả lời’).

-- Chiên thang sân bay Biên Hòa chứng minh đường 16i 
(hiến tranh nhân dàn cùa oàng vô cùng đung đắn và nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh vô cùng sáng tạo cùa qukn ủy Miền, 
chứng minh khả năng và sức mạnh của quân đội ta ; lòng 
ySu nước, chí căin thù địch đã thúc giục chiến sĩ hoàn thành 
nhiêm vụ một cách xuất sắc trong điều kiện khó khăn tưỗng 
chừng như không thề vửợt qua.

• — Chiến thuật mới của pháo binh là: hành quàn bôn tập, 
thọc sâu vào lòng địch, tập kích rồi rút lui an toàn.

V. SẰY MẠNH HÀNH ĐỘNG' CẤCH MẠNG, THIẾT 
THỰC LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 20 NĂM CHIẾN 

t h a n g  s â n  b a y  ỈỈỈÊN HÒA (3Ỉ-I0-1964 — 3Ì-10-1984)

1. — Ra sức hường ứng thi đua hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế lioạch Nhà nước năm '984 trước thò'i gian một 
tháng ừ tất CẴ các dơn vị sản xuất, kinh doanh. Trong các cơ ■ 
quan hành chính sự nghiệp hoàn thành chương trình công tác 
có chài lượng, có hiệu quả.

2. — Thực hiỌn thật tốt nhiệm vụ cài tạo xã hội chù 
nghĩa đối yứỉ tư thương, quản lý thị trường và cải tạo nông 
nghiệp. Cãi tiến tốt hơn nữa trên lĩnh vực phàn phối lưu 
thông, phát triền mạng lưới thương nghiệp xã hội chù nghĩa: 
quốc doanh và tập the.

3. x.iy dựng tốt nep sống mới trong các cơ quar, xí 
nghiệp, cửa hàng, trưỉrng học và trong nhân dàn ăn, ỏ’ sạch sẽ i> 
gọn gàng, trật tự, kỷ /luật, giũ' gìn trật lự nơi còng cộng. Giải 
toa long đường, đâm bảo giao thông, thông suốt an toàn.

4- Xăy đựng Đảng, chính quyên và các đoán thề vững 



mạnh vỉ? mọi mặt đe úảm đirong đu-ọ'c nhiệm vạ trang giai 
đoạn cách mạng mới.

Xứng đá::g vữi cá.: chiên sĩ pháo binh quàn giài phóng 
cách đẫy 20 năm dã Lập nên chiên thắng vỏ vang sàn bay Biên 
Hí>a, mõi cán bộ đáng viên và nhân dân trong tỉnh bây làm 
việc hết sức mình, lao động hết sức mình đè xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tõ quííc Việt Nam 
xã họi chù nghĩa.


